
 

 

   

 

 

No        ID            Full name Sex Date of birth Phone number                              Email 

1 B1700685 Diệp Lê Duy M 24/11/1998 0948834882 duyb1700685@student.ctu.edu.vn 

2 B1700544 Lê Ngọc Phương Đào F 03/06/1999 01215822050 daob1700544@student.ctu.edu.vn 

3 B1700698 Nguyễn Ngọc Giàu F 01/11/1999 01206565616 giaub1700698@student.ctu.edu.vn 

4 B1709769 Trần Huỳnh Nhật Hào M 12/05/1999 0944767944 haob1709769@student.ctu.edu.vn 

5 B1700706 La Nguyễn Thế Hiển M 27/01/1999 0907911623 hienb1700706@student.ctu.edu.vn 

6 B1700713 Nguyễn Anh Huy M 02/07/1999 0939365473 huyb1700713@student.ctu.edu.vn 

7 B1700841 Lương Minh Nhật M 01/02/1990 01235410009 nhatb1700841@student.ctu.edu.vn 

8 B1700842 Huỳnh Trần Phương Nhi F 23/06/1999 01208374417 nhib1700842@student.ctu.edu.vn 

9 B1703987 Hà Thị Yến Nhi F 06/04/1999 0949633363 nhib1703987@student.ctu.edu.vn 

10 B1704027 Huỳnh Trúc Quỳnh F 11/12/1999 01668021270 quynhb1704027@student.ctu.edu.vn 

11 B1700843 Nguyễn Trang Hạnh Quyên F 30/10/1999 01263503403 quyenb1700843@student.ctu.edu.vn 

12 B1700648 Lê Nguyễn Mai Thy F 22/11/1999 01638823963 thyb1700648@student.ctu.edu.vn 

13 B1700839 Trần Thế Vinh M 19/10/1999 01288873112 vinhb1700839@student.ctu.edu.vn 

14 B1700838 Phan Châu Quốc Việt M 19/09/1999 0948930170 vietb1700828@student.ctu.edu.vn 

mailto:duyb1700685@student.ctu.edu.vn


 

          

            
         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               DIỆP LÊ DUY  

            ID: B1700685 

               D.O.B: 24/11/1998 

             Tel: 0948.834.882 

   duyB1700685@student.ctu.edu.vn 
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  LÊ NGỌC PHƯƠNG ĐÀO 

              ID: B1700544 

            D.O.B:03/06/1999 

            Tel:  0121.582.2050 

   daoB1700544@student.ctu.edu.vn 

 

   NGUYỄN NGỌC GIÀU 

              ID: B1700698 

            D.O.B:1/11/1999 

            Tel: 0120.656.5616 

  giauB1700698@student.ctu.edu.vn 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

TRẦN HUỲNH NHẬT HÀO 

                ID: B1709769 

              D.O.B: 12/05/1999 

              Tel: 094.476.7944 

    haoB1709769@student.ctu.edu.vn 

 

 

  LA NGUYỄN THẾ HIỂN 

                ID: B1700706 

            D.O.B: 27/01/1999 

             Tel: 0907.911.623 

   hienB1700706@student.ctu.edu.vn 

 

Tel:0944767944


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    NGUYỄN ANH HUY 

               ID: B1700713 

            D.O.B: 02/07/1999 

            Tel: 0939.365.473 

  huyB1700713@student.ctu.edu.vn 

 

    LƯƠNG MINH NHẬT 

            ID: B1700841 

           D.O.B: 01/02/1990 

           Tel: 0123.541.0009 

  nhatB1700841@student.ctu.edu.vn 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUỲNH TRẦN PHƯƠNG NHI 

               ID: B1700842 

            D.O.B: 23/06/1999  

            Tel: 0120.837.4417 

  nhiB1700842@student.ctu.edu.vn 

 

 

       HÀ THỊ YẾN NHI 

                ID: B1703987 

            D.O.B: 06/04/1999 

            Tel: 0949.633.363  

  nhiB1703987@student.ctu.edu.vn 



 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  HUỲNH TRÚC QUỲNH 

             ID: B1704027 

          D.O.B: 11/12/1999 

          Tel: 0166.802.1270 

quynhB1704027@student.ctu.edu.vn 

 

NGUYỄN TRANG HẠNH QUYÊN 

                   ID: B1700843  

               D.O.B: 30/10/1999 

               Tel: 0126.350.3403 

  quyenB1700843@student.ctu.edu.vn 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         

  

 

 

 

 

 

        TRẦN THẾ VINH 

               ID: B1700839  

           D.O.B: 19/10/1999 

          Tel: 0128.887.3112 

 vinhB1700839@student.ctu.edu.vn 

 

 

    LÊ NGUYỄN MAI THY 

                 ID: B1700648  

             D.O.B: 22/11/1999 

             Tel: 0163.882.3963 

   thyB1700648@student.ctu.edu.vn 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PHAN CHÂU QUỐC VIỆT 

                 ID: B1700838  

            D.O.B: 19/09/1999 

            Tel: 0948.930.170 

 vietB1700828@student.ctu.edu.vn 

 


